
   

  

THÔNG BÁO CHIÊU SINH 
KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ  

CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT LÂM SÀNG NÂNG CAO 

      

                                      

 Nhằm mục đích cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật 

Chỉnh Hình Răng Mặt cho các Bác sĩ Răng Hàm Mặt ở các tỉnh thành phía Nam, Trung 

Tâm Đào Tạo và Chỉ Đạo Tuyến thuộc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương TP. Hồ 

Chí Minh sẽ tổ chức khóa đào tạo Chỉnh Hình Răng Mặt lâm sàng nâng cao Khóa 2.  

1. Mục tiêu khóa học: Sau khóa học, học viên có khả năng: 

1. Thiết lập được kế hoạch điều trị, cũng như thực hiện được các điều trị Chỉnh Hình 

Răng Mặt đơn giản và phức tạp cho nhiều loại sai hình khớp cắn và dị dạng răng-

mặt. 

2. Có khả năng điều trị chuyên khoa Chỉnh hình Răng mặt lâm sàng cho bệnh nhân. 

3. Đưa ra được những quyết định lâm sàng khôn ngoan trong quá trình chẩn đoán, lập 

kế hoạch điều trị và đánh giá kết quả điều trị. 

4. Cập nhập và ứng dụng được công nghệ mới nhất trong Chỉnh Hình Răng Mặt và 

trong lĩnh vực quản lý phòng khám.  

5. Trao đổi, thông hiểu và phối hợp công việc một cách hiệu quả với những nhân viên 

y tế khác. 

6. Tiếp thu được đầy đủ kinh nghiệm về các quy trình điều trị trên lâm sàng và trên 

giảng đường để nâng cao kiến thức và kỹ năng lâm sàng của bản thân. 

7. Quản lý phòng khám Chỉnh Hình Răng mặt một cách hiệu quả nhờ ứng dụng các 

nguyên tắc quản lý phòng khám. 

2. Tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập của Khóa Chỉnh Hình Răng Mặt cơ bản để có căn bản vững chắc. 

Sách: “Clinical Orthodontics: Current concepts, goals and mechanics”; Nhà xuất 

bản: Elsevier; Tác giả: ThS.BS. Ashok Karad. 

 Tài liệu học tập bổ sung: các giản đồ, sơ đồ,  hình minh họa, ảnh chụp, v.v… dành 

riêng cho mỗi học phần. 
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3. Đối tượng tham dự:  

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt đã hoàn tất khóa Chỉnh Hình Răng Mặt cơ bản 

- Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II (có chứng chỉ về Chỉnh Hình Răng Mặt) 

4. Số lượng học viên dự kiến: 35/khóa  

5. Thời gian học: 2 năm (chia thành 8 đợt, mỗi đợt 4 ngày)  

      Lý thuyết: 2 ngày, Thực hành tại Khoa Chỉnh Hình Răng Mặt: 2 ngày 

         (Dự kiến khai giảng: 8 giờ 00 ngày 08/01/2016) 

6. Giảng viên: Thạc Sĩ Bác Sĩ Ashok Karad, cùng cộng sự, 

                 -  Giảng viên Đại học Nha New York (USA),   

  -  Giảng viên Đại học Mumbai và Đại học Bombai (Ấn Độ),  

   - Chủ tịch Hội Đồng Chuyên Khoa Chỉnh Hình Răng Mặt Ấn Độ. 

7. Địa điềm: Trung Tâm Đào Tạo và Chỉ Đạo Tuyến  

                      BV Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM 

              201A Nguyễn  Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM 

8. Chương trình học: 

A.  Học phần 1: Chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị Chỉnh Hình Răng Mặt và phương 

pháp toàn diện để đánh giá bệnh nhân (từ ngày 08/01/2016 đến 11/01/2016) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Lập hồ sơ bệnh án Chỉnh Hình Răng Mặt có chất lượng cao và khám lâm sàng đánh 

giá bệnh nhân một cách có hệ thống. 

2. Thiết lập được một quy trình chuẩn cho các công tác: chẩn đoán, lên kế hoạch điều trị, 

thiết lập trình tự điều trị và tiến hành điều trị. 

3. Hiểu được các nguyên lý về cơ sinh học lâm sàng. 

4. Học được cách định vị chính xác nhiều loại attachment Chỉnh Hình Răng Mặt, chọn 

dây và thiết lập trình tự sử dụng dây cung, cũng như các phương pháp tăng cường neo 

chặn khác nhau. 

Nội dung chi tiết: 

1. Lập hồ sơ bệnh án đạt tiêu chuẩn bố quốc tế. 

2. Phương pháp toàn diện trong đánh giá bệnh nhân. 

3. Trình ca lâm sàng để mô tả ca một cách tỉ mỉ theo đúng cách. 

4. Định vị mắc cài và attachment răng cối, lập kế hoạch về neo chặn, và cách gắn các dây 

cung đầu tiên trên bệnh nhân. 



5.  Lập kế hoạch di chuyển răng và tiến hành thiết kế các biện pháp cơ học điều trị cho 

phù hợp. 

6.   Hiểu được các trường hợp khẩn trong Chỉnh Hình Răng Mặt và cách xử trí. 

Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

B.  Học phần 2: Cơ học điều trị Chỉnh Hình Răng Mặt ban đầu, sự tăng trưởng sọ-mặt 

và việc điều trị các vấn đề về sọ-mặt, việc phòng ngừa và xử trí các tác động có hại 

của quá trình điều trị Chỉnh Hình Răng mặt (từ ngày 08/4/2016 đến 11/4/2016) 

Mục tiêu học tập:  

 Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Dùng biện pháp cơ học phù hợp để đạt được kết quả sắp đều răng theo chiều ngang và 

chiều dọc. 

2. Hiểu các nguyên tắc chọn dây cung và lập trình tự sử dụng dây. 

3. Ngăn ngừa các tác động có hại của quá trình điều trị Chỉnh hình Răng mặt. 

4. Hiểu được các phương pháp đo sọ và các kỹ thuật chồng phim nâng cao. 

Nội dung chi tiết: 

1. Các nguyên tắc về cơ học sắp đều răng theo chiều ngang và chiều dọc. 

2. Khám lâm sàng đánh giá tiến độ điều trị của bệnh nhân. 

3. Hiểu về dây cung: chọn dây và trình tự sử dụng các dây. 

4. Các tác động có hại của quá trình điều trị Chỉnh Hình Răng Mặt: phòng ngừa và xử trí. 

5. Chọn các thông số đo sọ phù hợp để phân tích các sai hình cụ thể. 

Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

C. Học phần 3: Các thủ thuật lâm sàng và cơ học liên quan đến giai đoạn trung gian 

của quá trình điều trị, Lực ma sát trong Chỉnh Hình Răng Mặt, Mắc cài tự buộc và 

hiệu quả điều trị (từ ngày 08/7/2016 đến 11/7/2016) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Quyết định việc hoàn tất điều trị cơ học sắp đều các răng theo chiều ngang và chiều 

dọc 

2. Thực hiện quy trình thủ thuật  thích hợp để  mở khớp cắn. 

3. Nắm được vai trò của mắc cài tự buộc. 

4. Lập kế hoạch điều trị cơ học trong đóng khoảng. 

  Nội dung chi tiết: 

1. Tự nhận xét về tiến độ của các bệnh nhân đang điều trị. 

2. Cơ học mở khớp cắn và các nguyên lý cơ sinh học liên quan. 

3. Mắc cài tự buộc và hiệu quả điều trị. 

4. Đánh giá lâm sàng về tiến độ điều trị trên bệnh nhân. 



5. Cơ học đóng khoảng: các nguyên tắc và cơ sinh học.  

Thực hành: 02 ngày các kỹ năng đã học tại Khoa 

D.  Học phần 4: Cơ học đóng khoảng, Đánh giá bệnh nhân khi xong một nửa quá 

trình điều trị, Trình bày hội thảo hàng năm, Thảo luận nhóm và đánh giá học viên. 

 (từ ngày 07/10/2016 đến 10/10/2016) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Đánh giá, nhận xét tiến độ của tất cả bệnh nhân khi đạt một nửa quá trình điều trị. 

2. Tiến hành phương pháp cơ học đóng khoảng có hiệu quả.  

3. Tiếp cận nhiều chủ đề lâm sàng đa dạng thông qua trình bày hội thảo. 

4. Hiểu được chất lượng công việc của bản thân dựa vào các đánh giá có hệ thống. 

5. Đạt tự tin trong công tác điều trị Chỉnh Hình Răng Mặt chuyên nghiệp. 

Nội dung chi tiết: 

1. Đánh giá có hệ thống khi đạt đến nửa quá trình điều trị.  

2. Thuyết trình ca lâm sàng để chứng tỏ và trình bày những thay đổi ở tất cả bệnh nhân 

sau khi đã qua được phân nửa quá trình điều trị.  

3. Cơ học đóng khoảng.  

4. Thảo luận có trọng tâm về nhiều chủ đề lâm sàng khác nhau bằng cách trình bày 

seminar.  

5. Đánh giá chất lượng công việc của học viên thông qua quá trình đánh giá có hệ thống 

và các bài kiểm tra- thi.  

6. Ôn lại về cơ học đóng khoảng. 

Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

E.  Học phần 5: Di xa răng cối lớn hàm trên, Khí cụ neo chặn tạm thời (TAD), Quản 

lý chất lượng, và Phẫu thuật chỉnh nha (từ ngày 13/01/2017 đến 16/01/2017) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Tăng khoảng bằng cách di xa răng cối. 

2. Hiểu vai trò của khí cụ neo chặn tạm thời. 

3. Quen thuộc với ý niệm Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng. 

4. Chẩn đoán phân biệt và lập kế hoạch cho những ca đòi hỏi điều trị kết hợp phẫu thuật 

với chỉnh hình răng mặt.  

Nội dung chi tiết: 

1. Cơ học điều trị ở giai đoạn trước hoàn tất. 

2. Thuyết trình ca lâm sàng. 



3. Vai trò của Khí cụ neo chặn tạm thời (TAD) trong Chỉnh Hình Răng Mặt.  

4. Thực hiện điều trị di xa răng cối lớn. 

5. Phẫu thuật chỉnh nha: quy trình chẩn đoán phân biệt và quy trình điều trị.  

6. Đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng 

Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

F. Học phần 6: Xác định lại mục tiêu điều trị Chỉnh hình Răng mặt , hoàn tất và 

chỉnh chi tiết, Chỉnh hình Răng mặt và Khớp Thái Dương- Hàm (từ ngày 07/4/2017 

đến 10/4/2017) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Định nghĩa các mục tiêu hoàn tất và phác thảo phương pháp để đạt mục tiêu  

2. Thực hiện các thủ thuật hoàn tất khác nhau để có được khớp cắn tốt. 

3. Đạt được khớp cắn chức năng. 

4. Nắm được về các bệnh lý Khớp Thái Dương- Hàm và các nguyên tắc điều trị.  

Nội dung chi tiết: 

1. Xác định lại các mục tiêu điều trị. 

2. Đạt được khớp cắn tĩnh.  

3. Khớp cắn chức năng. 

4. Hoàn tất về thẩm mỹ. 

5. Thuyết trình ca lâm sàng và thảo luận nhóm để khuyến khích học tập chuyên sâu. 

       Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

G. Học phần 7: Đánh giá trước khi tháo mắc cài, điều trị Chỉnh hình Răng mặt duy trì, 

sự tái phát và độ ổn định lâu dài  (từ ngày 07/7/2017 đến 10/7/2017) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Tiến hành đánh giá trước khi tháo mắc cài. 

2. Thảo luận tình trạng điều trị hiện tại ở tất cả bệnh nhân của khoá đào tạo.  

3. Tích hợp tất cả các thông số cần có để đạt kết quả ổn định lâu dài. 

4. Cá nhân hoá quy trình điều trị duy trì.  

Nội dung chi tiết: 

1. Đánh giá trước khi tháo mắc cài. 

2. Các mục tiêu hoàn tất dựa trên những quan điểm duy trì.  

3. Quy trình duy trì hiệu quả. 

4. Trình bày ca lâm sàng, và thảo luận nhóm để đánh giá có phê phán các kết quả điều trị. 



5. Độ ổn định lâu dài. 

Thực hành (2 ngày): các kỹ năng đã học tại Khoa 

H. Học phần 8: Đánh giá sau khi tháo mắc cài, xử trí bệnh nhân trong giai đoạn điều trị 

duy trì, trình bày seminar, đánh giá bác sĩ, quản lý phòng khám  

(từ ngày 08/10/2017 đến 09/10/2017) 

Mục tiêu học tập:  

Sau khi hoàn tất, học viên có khả năng: 

1. Thực hiện đánh giá sau khi tháo mắc cài. 

2. Xử trí bệnh nhân trong giai đoạn duy trì. 

3. Đánh giá những thay đổi sau điều trị. 

4. Tiếp cận với nhiều chủ đề lâm sàng khác nhau bằng cách trình bày seminar. 

5. Hiểu chất lượng công việc của bản thân thông qua những đánh giá có hệ thống. 

6. Quản lý hiệu quả phòng khám Chỉnh Hình Răng Mặt dựa vào các nguyên tắc quản lý 

phòng khám. 

Nội dung chi tiết: 

1. Đánh giá sau khi tháo mắc cài. 

2. Trình bày ca lâm sàng để mô tả những thay đổi sau điều trị của tất cả bệnh nhân.  

3. Thảo luận có trọng tâm về nhiều chủ đề lâm sàng bằng cách trình bày seminar. 

4. Đánh giá chất lượng công việc của bác sĩ học viên thông qua quá trình đánh giá có hệ 

thống và các bài thi. 

5. Phát biểu và kết luận về khoá học.  

6. Quản lý phòng khám Chỉnh hình Răng mặt. 

Thực hành (2 ngày):  các kỹ năng đã học tại Khoa 

9. Chứng chỉ: 

Khi hoàn thành tất cả những yêu cầu của chương trình và qua được tất cả mọi đánh 

giá và các kỳ thi, học viên nhận Chứng chỉ hoàn tất Khóa đào tạo Chỉnh Nha Lâm 

Sàng Nâng Cao (ACCO) do Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Răng 

Hàm Mặt Trung ương TP HCM cấp và được Bộ Y Tế công nhận. 

10.   Học phi ́ và lệ phi ́: 

- Lệ phí đăng ký dự tuyển: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng/hồ sơ) 

- Học phí: 108.000.000 đồng/khóa (Một trăm lẽ tám triệu đồng/khóa).  

   (Bao gồm tài liệu và phương tiện thực hành) 

 

 



Học phí đóng thành 04 đợt: 

- Đợt 1: 30.000.000 đồng (đóng từ ngày 17/12/2015 đến ngày 30/12/2015). 

- Đợt 2: 28.000.000 đồng (đóng từ ngày 21/6/2016 đến ngày 01/7/2016). 

- Đợt 3:  25.000.000 đồng (đóng từ ngày 03/10/2016 đến ngày 14/10/2016). 

- Đợt 4:  25.000.000 đồng (đóng từ ngày  03/4/2017 đến ngày 14/4/2017). 

Thời gian phát hành hồ sơ: 

- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 20/11/2015 đến 28/12/2015 

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/11/2015 đến 28/12/2015 

- Thời gian công bố kế quả trúng tuyển: 29/12/2015 

- Thời gian dự kiến khai giảng: Lúc 8 giờ 00, thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016 

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:  

Phòng Đào tạo - Lầu 4 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. HCM 

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 

  

 Ghi chú:  

* Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện,  học viên tự túc ăn, ở trong quá trình học tập. 

* Lớp sẽ nhận đến khi đủ 35 học viên. 

* Khi nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh phải mang theo các loại văn bằng bản gốc để cơ sở đào 

tạo đối chiếu. Mọi thông tin về các chương trình đào tạo vui lòng truy cập 

www.benhvienranghammat.vn 

Điện thoại: (08)38556732 - 134 hoặc Email: daotaolientucrhmtw@gmail.com  

Trân trọng thông báo. 

             

                         GIÁM ĐỐC  

                                        (đã ký) 
                                                                  

                                                                          Lê Trung Chánh 

      

         

http://www.benhvienranghammat.vn/
mailto:daotaolientucrhmtw@gmail.com

